
THỨ TIẾT
10A1

(Linh)

10A2

(Vinh)

10A3

(Duy)

10A4

(Trí)

10A5

(Hương)

10A6

(Vũ)

10A7

(Hợp)

10A8

(Bến)

10A9

(NNgân)

10A10

(Hiên_Chẵn)

10A11

(Hà)

10A12

(My)

10A13

(Dũng)

10A14

(Khánh)

10A15

(Châu)

1 Tin+ - Trí GDTC - Châu GDQP - Giang_Lẻ

2 Tin+ - Trí GDTC - Châu GDQP - Giang_Lẻ

3 Tin+ - Trí GDQP - Giang_Lẻ GDTC - Châu

4 Tin+ - Trí GDQP - Giang_Lẻ GDTC - Châu

5

1 GDTC - Hợp Tin - Trí GDTC - Vũ GDQP - Hiên_Lẻ GDQP - GiangChẵn Nhạc - Chỉnh GDTC - Châu GDQP - Hiên_Chẵn CNCN - Dũng

2 GDTC - Hợp Tin - Trí GDTC - Vũ GDQP - Hiên_Lẻ GDQP - GiangChẵn Nhạc - Chỉnh GDTC - Châu GDQP - Hiên_Chẵn CNCN - Dũng

3 GDQP - GiangChẵn GDQP - Hiên_Lẻ GDTC - Vũ GDTC - Hợp Nhạc - Chỉnh GDQP - Hiên_Chẵn GDTC - Châu CNCN - Dũng

4 GDQP - GiangChẵn GDQP - Hiên_Lẻ GDTC - Vũ GDTC - Hợp Nhạc - Chỉnh GDQP - Hiên_Chẵn GDTC - Châu CNCN - Dũng

5

1 Tin - HVân GDTC - Tiến Nhạc - Chỉnh GDQP - GiangChẵn GDTC - Thái GDQP - Hiên_Lẻ

2 Tin - HVân GDTC - Tiến Nhạc - Chỉnh GDQP - GiangChẵn GDTC - Thái GDQP - Hiên_Lẻ

3 Tin - HVân GDQP - GiangChẵn Nhạc - Chỉnh GDTC - Tiến GDQP - Hiên_Lẻ GDTC - Thái

4 Tin - HVân GDQP - GiangChẵn Nhạc - Chỉnh GDTC - Tiến GDQP - Hiên_Lẻ GDTC - Thái

5

1 GDTC - Hợp GDQP - Hiên_Lẻ Tin - HVân Nhạc - Chỉnh GDQP - GiangChẵn Tin+ - Trí

2 GDTC - Hợp GDQP - Hiên_Lẻ Tin - HVân Nhạc - Chỉnh GDQP - GiangChẵn Tin+ - Trí

3 GDQP - Hiên_Lẻ GDTC - Hợp GDTC - Châu Tin+ - Trí

4 GDQP - Hiên_Lẻ GDTC - Hợp GDTC - Châu Tin+ - Trí
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Năm học 2025 - 2026

Học kỳ 1
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THPT Nguyễn Bỉnh
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Năm học 2025 - 2026

Học kỳ 1

11A1

(MinhH)

11A2

(Dung)

11A3

(MaiH)

11A4

(Thương)

11A5

(Hải)

11C1

(GiangS)

11C2

(VNgân)

11C3

(Tiên)

11C4

(Diệp)

11C5

(Nhi)

11C6

(Chỉnh)

11C7

(MaiS)

Chào cờ - MinhH Chào cờ - Dung Chào cờ - MaiH Chào cờ - Thương Chào cờ - Hải Chào cờ - GiangS Chào cờ - VNgân Chào cờ - Tiên Chào cờ - Diệp Chào cờ - Nhi Chào cờ - Chỉnh Chào cờ - MaiS

TN_SHL - MinhH TN_SHL - Dung TN_SHL - MaiH TN_SHL - Thương TN_SHL - Hải TN_SHL - GiangS TN_SHL - VNgân TN_SHL - Tiên TN_SHL - Diệp TN_SHL - Nhi TN_SHL - Chỉnh TN_SHL - MaiS

TN_CĐ - MinhH TN_CĐ - Dung TN_CĐ - MaiH TN_CĐ - Thương TN_CĐ - Hải TN_CĐ - GiangS TN_CĐ - VNgân TN_CĐ - Tiên TN_CĐ - Diệp TN_CĐ - Nhi TN_CĐ - Chỉnh TN_CĐ - MaiS

Sinh+ - NhưS Lý - Dung Sinh+ - MaiS Lý+ - Thương AV - HằngAv Hóa+ - Huyền Hóa+ - MaiH Toán+ - Tiên AV - Diệp KTPL - Nhi Lý+ - Duyên Toán+ - ThảoT

Sinh+ - NhưS Lý - Dung Hóa+ - MaiH AV - Diệp Lý+ - Thương Hóa+ - Huyền Sử - GiangS Toán+ - Tiên KTPL - Nhi Nhạc - Chỉnh Lý+ - Duyên Toán+ - ThảoT

Văn - HằngV Hóa+ - My AV - Diệp Lý+ - Thương Hóa+ - Tiếp Tin+ - Cảnh Hóa+ - MaiH Sử - GiangS Toán+ - Tiên Toán+ - NNgân Sinh+ - MaiS CNCN - Hải

Sử - Tuyền Hóa+ - My AV - Diệp Lý+ - Thương Toán+ - Điền Tin+ - Cảnh Hóa+ - MaiH Sử - GiangS Toán+ - Tiên Toán+ - NNgân Sinh+ - MaiS Lý+ - Duyên

AV - Uyên AV - HằngAv Hóa+ - MaiH Hóa+ - My Toán+ - Điền Sử - GiangS Tin+ - Cảnh Văn - ĐiềnV Hóa+ - MinhH CNCN - Hải Địa - ThảoĐ Lý+ - Duyên

Lý - Duyên AV - HằngAv Hóa+ - MaiH AV - Diệp CNCN - Hải Sử - GiangS Địa - ThảoĐ Văn - ĐiềnV Hóa+ - MinhH Văn+ - HằngV Toán+ - NNgân Sinh+ - MaiS

Hóa+ - MinhH Sử - Tuyền Văn - ĐiềnV Toán+ - TVân CNCN - Hải AV - HằngAv Sử - GiangS AV - Diệp Nhạc - Chỉnh Văn+ - HằngV Toán+ - NNgân Địa - ThảoĐ

Văn - HằngV AV - HằngAv Toán+ - TVân Sử - Tuyền Lý+ - Thương Toán+ - ThảoT Toán+ - VNgân KTPL - Nhi Tin+ - Cảnh Toán+ - NNgân Địa - ThảoĐ Lý+ - Duyên

Văn - HằngV Hóa+ - My Toán+ - TVân Tin - Nga Lý+ - Thương Toán+ - ThảoT Toán+ - VNgân Địa - ThảoĐ Tin+ - Cảnh Toán+ - NNgân AV - Uyên Sinh+ - MaiS

AV - Uyên Toán+ - ThảoT Sử - Tuyền Toán+ - TVân Tin - Nga Văn - HằngV AV - HằngAv Hóa+ - Huyền Văn - ĐiềnV Sử - Quân Toán+ - NNgân Sinh+ - MaiS

Toán+ - TVân Toán+ - ThảoT AV - Diệp Hóa+ - My Tin - Nga Địa - ThảoĐ Tin+ - Cảnh Hóa+ - Huyền Văn - ĐiềnV Lý+ - Duyên Toán+ - NNgân Văn - HằngV

Toán+ - TVân Tin - Cảnh Tin - Nga Hóa+ - My AV - HằngAv Địa - ThảoĐ Văn - ĐiềnV AV - Diệp Sử - Quân AV - Uyên Lý+ - Duyên Văn - HằngV

Toán+ - TVân Văn - Kim Sinh+ - MaiS Văn - Hà AV - HằngAv Toán+ - ThảoT Văn - ĐiềnV Tin+ - Cảnh Toán+ - Tiên AV - Uyên Sử - Quân Văn - HằngV

Toán+ - TVân Sử - Tuyền Sinh+ - MaiS Văn - Hà Sử - Quân Toán+ - ThảoT Văn - ĐiềnV KTPL - Nhi Toán+ - Tiên CNCN - Hải Văn - Kim Địa - ThảoĐ

Lý - Duyên Sinh+ - NhưS Lý - Dung Tin - Nga Văn - Hà KTPL - Nhi Địa - ThảoĐ Toán+ - Tiên Tin+ - Cảnh Sử - Quân Sinh+ - MaiS AV - HằngAv

Tin - Cảnh Sinh+ - NhưS Văn - ĐiềnV CNCN - Hải Hóa+ - Tiếp Văn - HằngV KTPL - Nhi Toán+ - Tiên Nhạc - Chỉnh Lý+ - Duyên AV - Uyên AV - HằngAv

Sinh+ - NhưS Tin - Cảnh Văn - ĐiềnV Toán+ - TVân Hóa+ - Tiếp Văn - HằngV AV - HằngAv Địa - ThảoĐ KTPL - Nhi Lý+ - Duyên AV - Uyên Sử - Quân

Sử - Tuyền Sinh+ - NhưS Toán+ - TVân AV - Diệp Toán+ - Điền Tin+ - Cảnh Toán+ - VNgân Hóa+ - Huyền Văn - ĐiềnV Nhạc - Chỉnh Văn - Kim Sử - Quân

AV - Uyên Toán+ - ThảoT Toán+ - TVân Văn - Hà Toán+ - Điền Hóa+ - Huyền Toán+ - VNgân Tin+ - Cảnh AV - Diệp KTPL - Nhi Văn - Kim AV - HằngAv

Hóa+ - MinhH Toán+ - ThảoT Lý - Dung Sử - Tuyền Sử - Quân AV - HằngAv KTPL - Nhi Tin+ - Cảnh AV - Diệp AV - Uyên Nhạc - Chỉnh CNCN - Hải

Hóa+ - MinhH Văn - Kim Tin - Nga CNCN - Hải Văn - Hà AV - HằngAv Tin+ - Cảnh AV - Diệp Sử - Quân Văn+ - HằngV Nhạc - Chỉnh Toán+ - ThảoT

Tin - Cảnh Văn - Kim Sử - Tuyền Toán+ - TVân Văn - Hà KTPL - Nhi AV - HằngAv Văn - ĐiềnV Hóa+ - MinhH Văn+ - HằngV Sử - Quân Toán+ - ThảoT
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THPT Nguyễn Bỉnh

Khiêm

Năm học 2025 - 2026

Học kỳ 1

12A1

(Nga)

12A2

(HằngAv)

12A3

(NhưS)

12A4

(MinhS)

12A5

(Tiếp)

12C1

(Thắm)

12C2

(HVân)

12C3

(Huyền)

12C4

(Hồng)

12C5

(Diễm)

12C6

(TVân)

Chào cờ - Nga Chào cờ - HằngAv Chào cờ - NhưS Chào cờ - MinhS Chào cờ - Tiếp Chào cờ - Thắm Chào cờ - HVân Chào cờ - Huyền Chào cờ - Hồng Chào cờ - Diễm Chào cờ - TVân

TN_SHL - Nga TN_SHL - HằngAv TN_SHL - NhưS TN_SHL - MinhS TN_SHL - Tiếp TN_SHL - Thắm TN_SHL - HVân TN_SHL - Huyền TN_SHL - Hồng TN_SHL - Diễm TN_SHL - TVân

TN_CĐ - Nga TN_CĐ - HằngAv TN_CĐ - NhưS TN_CĐ - MinhS TN_CĐ - Tiếp TN_CĐ - Thắm TN_CĐ - HVân TN_CĐ - Huyền TN_CĐ - Hồng TN_CĐ - Diễm TN_CĐ - TVân

Tin - Nga Sử - MinhS Hóa+ - MinhH Tin - HVân Toán+ - Tùng AV - Uyên Hóa+ - Thắm Toán+ - VNgân CNCN - Hải Lý+ - Diễm AV - Hồng

Sử - MinhS AV - HằngAv Hóa+ - MinhH Tin - HVân Toán+ - Tùng AV - Uyên Hóa+ - Thắm Toán+ - VNgân CNCN - Hải Lý+ - Diễm AV - Hồng

Hóa+ - MinhH Văn - ĐiềnV Lý - Duyên Toán+ - Tùng AV - Uyên Sử - Tuyền AV - HằngAv AV - Duy Toán+ - VNgân Toán+ - TVân AV - Hồng

Hóa+ - MinhH Văn - ĐiềnV Tin - HVân Toán+ - Tùng Hóa+ - Tiếp AV - Uyên Văn+ - HằngV AV - Duy Toán+ - VNgân Toán+ - TVân CNCN - Hải

AV - Hồng Toán+ - Tùng Tin - HVân Lý - Diễm Hóa+ - Tiếp Hóa+ - Thắm Văn+ - HằngV Sử - Tuyền Văn+ - Anh AV - Duy Toán+ - TVân

AV - Hồng Toán+ - Tùng AV - Uyên Hóa+ - Tiếp Lý - Diễm Tin - HVân Sử - Tuyền Văn+ - Anh KTPL - Quốc AV - Duy Toán+ - TVân

CNCN - Dũng Lý+ - Duyên AV - Uyên Hóa+ - Tiếp Lý - Diễm Tin - HVân Hóa+ - Thắm Văn+ - Anh AV - Hồng KTPL - Quốc Sinh - MaiS

Văn - Trang Tin - Nga AV - Uyên Toán+ - Tùng Văn - Tú Văn+ - ĐiềnV Địa - Hoà Hóa+ - Huyền Văn+ - Anh Sử - MinhS Sinh - MaiS

Văn - Trang Lý+ - Duyên Sử - Tuyền Toán+ - Tùng Văn - Tú Văn+ - ĐiềnV AV - HằngAv Hóa+ - Huyền Văn+ - Anh Sử - MinhS Địa - Hoà

AV - Hồng Lý+ - Duyên Sinh+ - NhưS Văn - Tú Sử - MinhS Toán+ - Hương KTPL - Nhi Địa - Hoà KTPL - Quốc Văn+ - Anh Văn+ - Trang

Toán+ - VNgân AV - HằngAv Toán+ - Tùng AV - Uyên Sử - MinhS Toán+ - Hương KTPL - Nhi Địa - Hoà AV - Hồng Văn+ - Anh Văn+ - Trang

Toán+ - VNgân Hóa+ - Huyền Toán+ - Tùng Sinh+ - NhưS Sinh+ - MaiS Địa - Hoà Tin - HVân KTPL - Nhi AV - Hồng KTPL - Quốc Sử - MinhS

Văn - Trang Toán+ - Tùng Lý - Duyên Hóa+ - Tiếp Tin - Nga KTPL - Nhi Sử - Tuyền Toán+ - VNgân Lý+ - Diễm CNCN - Hải Địa - Hoà

Lý+ - Dung Toán+ - Tùng Văn - HằngV AV - Uyên Hóa+ - Tiếp Toán+ - Hương AV - HằngAv Toán+ - VNgân Địa - Hoà Lý+ - Diễm Văn+ - Trang

CNCN - Dũng Văn - ĐiềnV Văn - HằngV AV - Uyên Văn - Tú Toán+ - Hương Tin - HVân Sử - Tuyền Địa - Hoà Toán+ - TVân Văn+ - Trang

Toán+ - VNgân CNCN - Dũng Toán+ - Tùng Văn - Tú Sinh+ - MaiS Hóa+ - Thắm Toán+ - Hương Tin - Nga Sử - Tuyền Toán+ - TVân Lý+ - Dung

Toán+ - VNgân CNCN - Dũng Toán+ - Tùng Văn - Tú Sinh+ - MaiS Hóa+ - Thắm Toán+ - Hương Tin - Nga Sử - Tuyền Địa - Hoà Lý+ - Dung

Tin - Nga AV - HằngAv Hóa+ - MinhH Lý - Diễm Toán+ - Tùng KTPL - Nhi Văn+ - HằngV AV - Duy Văn+ - Anh CNCN - Hải Sử - MinhS

Hóa+ - MinhH Sử - MinhS Sử - Tuyền Sinh+ - NhưS Toán+ - Tùng Văn+ - ĐiềnV Văn+ - HằngV Văn+ - Anh Lý+ - Diễm Địa - Hoà Lý+ - Dung

Sử - MinhS Hóa+ - Huyền Văn - HằngV Sinh+ - NhưS Tin - Nga Văn+ - ĐiềnV Địa - Hoà Văn+ - Anh Lý+ - Diễm AV - Duy Toán+ - TVân

Lý+ - Dung Hóa+ - Huyền Sinh+ - NhưS Sử - MinhS AV - Uyên Sử - Tuyền Toán+ - Hương KTPL - Nhi Toán+ - VNgân Văn+ - Anh Toán+ - TVân

Lý+ - Dung Tin - Nga Sinh+ - NhưS Sử - MinhS AV - Uyên Địa - Hoà Toán+ - Hương Hóa+ - Huyền Toán+ - VNgân Văn+ - Anh CNCN - Hải
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BUỔI SÁNG


